ẤT - CANH 
Qủe Số 17: PHONG TRẠCH TRUNG PHU
1. CÁCH CỤC

 
a) THIÊN PHÚC TINH - cách cho người tuổi Ất sinh giờ Canh Tý, Canh Dần

Giờ Canh Tý cách: Hồng lô 爐 chước 灼 tửu 

* Dịch: Nấu rượu trong lò lửa hồng
* Giải: Bính Đinh chi niên hảo hữu nhân tương phùng 

* Dịch: Năm Bính năm Đinh gặp được người tốt
* Giải: Năm Bính năm Đinh thuộc hoả (thời vận hay là người), rượu và lò hồng cũng thuộc hoả nên cùng chung tốt đẹp hoà hợp với nhau. 

Giờ Canh Dần cách: Khô thụ phùng xuân 

* Dịch: Cây khô gặp mùa xuân
* Giải: Giáp Ất chi niên thoát ách vận giao hảo vận 

* Dịch: Năm Giáp năm Ất hết vận xấu liền sang vận tốt
*Giải: Năm Giáp năm Ất thuộc mộc (thời vận hay là người), mùa xuân thuộc mộc, cây bị khô héo là bị nhiều khốn khó, vừa dứt vận xấu sẽ qua thời tốt sẽ được tươi đẹp phấn phát ngay. 

b) THIÊN CƠ TINH - cách cho người tuổi Ất sinh giờ Canh Thìn, Canh Ngọ

Giờ Canh Thìn cách: Đào sa thủ kim 

* Dịch: Đãi cát tìm vàng
* Giải: Nhâm Quý chi niên khả vọng hoạch lợi 

* Dịch: Năm Nhâm năm Quý có hy vọng hoạch lợi
* Giải: Năm Nhâm năm Quý thuộc thuỷ, vàng thuộc kim qua năm hay vận thuỷ được nhiều lợi lộc. 

Giờ Canh Ngọ cách: Khai liêm vọng nguyệt 

* Dịch: Mở rèm trông trăng
• Giải: Hữu cơ khả đồ 圖 tích 惜 thời do vị chí 

* Dịch: Có cơ hội để mưu tính tiếc rằng thời vận còn chưa đến
* Giải: Người xưa ngồi trong phòng kín che rèm để mưu tính định việc, tính chưa ra phải vén màn nhìn trăng suy ngẫm chờ đợi, trăng chưa lên thời vận vẫn chưa tới. 

c) THIÊN THIỆT TINH - cách cho người tuổi Ất sinh giờ Canh Thân, Canh Tuất

Giờ Canh Thân cách: Cơ 飢 điểu đầu lâm 

* Dịch: Chim đói vào rừng
• Giải: Tảo niên cùng khốn 窮困 vãn niên ưu du tự đắc 

* Dịch: Tuổi nhỏ khốn khó tuổi già ngao du thỏa chí
* Giải: Lúc đầu chim bị đói là khốn khổ mệt mỏi nhiều, nếu cố sức bay được vào rừng nhiều thức ăn thì về già chẳng sợ khổ nữa chỉ rong chơi ăn uống thoả thích. 


Giờ Canh Tuất cách: Xuân nhật khai hoa 

* Dịch: Ngày xuân hoa nở
• Giải: Tảo niên tiệm năng phát đạt 

* Dịch: Tuổi nhỏ đã phát đạt
* Giải: Đầu năm xuân về hoa nở đều là cảnh mới xinh đẹp tốt tươi nên từ nhỏ đã thành đạt 

d) Cách chung cho người tuổi Ất sinh giờ Canh
GIẢI CẤU 邂逅 KIM MÔN 
(Gặp gỡ nơi cửa vàng) 
Nhất tâm dục độ 度 lưỡng trường sơn 
Chẩm 怎 nại 奈 tâm thân vị hứa nhàn 
Sự nhược cô chu hoành độ khẩu 
Tài 財 như minh nguyệt ẩn vân gian 
Ân cần 慇勤 tác sự phiên 反 thành mộng 
Giải cấu hồng trần 紅塵 khước bất nan 
Đãi đắc thiên cung 宮 dương mạch chuyển 
Kim môn đãi chiếu nhập triều ban 

Một lòng muốn qua hai dãy núi 
Tại sao thân tâm chưa được nhàn 
Nếu việc thuyền đơn qua ngang cửa 
Tiền như trăng sáng trốn trong mây 
Lo lắng việc làm trở thành mộng 
Bụi hồng gặp gỡ lại không khó 
Đợi được cung trời chuyển mạch dương 
Cửa vàng trải chiếu vào chầu vua 

o Trác 倬 hữu cương nhu tính 
o Cơ mưu xuất chúng nhân 
o Có tánh rõ ràng cứng cỏi và mềm mỏng 
o Mưu toan tính toán vượt hơn người 
o Chu nhan đa tiến thoái 
o Bạch phát hảo tinh thần 
o Mặt hồng (tuổi trẻ) nhiều tiến lui 
o Tóc bạc (tuổi già) tinh thần tốt 

* Tuổi Ất cho 06 giờ Đinh: hai giờ Thìn Tuất tốt nhất, Tí trung bình, Dần Thân trước xấu sau tốt, còn giờ Ngọ giỏi nhưng không gặp thời. Thời trai trẻ nhiều mưu toan có chí làm việc lớn vượt trội hơn người khác, nhưng vẫn lận đận thiếu thốn, khi thời vận đã tới thì việc công dang không còn khó khăn chi nữa, về già an hưởng thú điền viên tinh

2. PHÁN ĐOÁN
a) Khái quát cuộc đời người tuổi Ất sinh giờ Canh
• Thử mệnh kim ngọc quang thái 彩 chi tinh phúc lộc từ tường chi tú, tiết 節 khu 區 giá 駕 năng đảm đương 擔 當, giả tiểu tâm khát đạI thái 菜, cần thiêu hương lãn niệm Phật, hữu cứu nhân chi tâm vô thương nhân chi ý, yếu 要 xử 處 đạI tiền năng khiết 喫 đạI phạn 飯, đào nạn xứ tầm đắc nhất lộ, tinh lực 精力 xứ khước thụ yểm 弇 lưu 留, ban ban 班頒 phí lực kiện kiện 件件 lao tâm, tiểu bốI vô tình đạI nhân hiếu hỷ. 

* Mệnh này là sao vàng ngọc sáng sủa rực rỡ, vẻ đẹp của phúc lộc tốt lành, có khả năng gánh vác nhiều đầu mối công việc trong từng khu vực, ấy cái tâm nhỏ thèm ăn nhiều món ăn (có cái tâm chu đáo kỹ lưỡng muốn làm được nhiều việc, việc lớn), chuyên cần đốt hương lười niệm Phật (thích làm ngọn ngành, không ưa hay là hiểu biết về nguồn gốc), có cái tâm cứu giúp người không có ý muốn làm hại người, phân biệt dùng nhiều tiền vào việc đúng lý, thích ăn nhiều cơm (biết cách sử dụng nhiều tiền vào đúng lý đúng sự việc để được hưởng nhiều), nơi trốn tai nạn tìm được một đường, nơi cái sức tinh tế chu đáo lạI bị che lấp đình trệ, phí sức chia ra khắp nơi, nhọc lòng phân ra việc này việc khác, bọn nhỏ không có tình người lớn tốt lành vui vẻ.
b) Sự nghiệp người tuổi Ất sinh giờ Canh 

Thùy thức tư tài doanh bạch thủ 
Công danh tri thị vãn lai thành 
Tang du đa thiểu gian 閒 điền địa 
Hồi thủ giang san vạn lý trình 程 

Ai biết đầy tiền khi đầu bạc 
Công danh phải biết thành đến muộn 
Xế chiều nhiều ít khoảng vườn dất 
Quay đầu sông núi ngàn dặm đường 

c) Cơ nghiệp người tuổi Ất sinh giờ Canh
 
Ngọc điện 殿 kim môn đáo bất nan 
Lai thời chung thị lưỡng trùng san 
Thùy tri tình hảo tiêu dao ngoại 
Chẩm nại thân nhàn sự bất nhàn 

Cửa vàng điện ngọc đến chẳng khó 
Đến thì sau phải hai tầng núi 
Biết chăng tình đẹp cảnh rong chơi 
Tại sao thân nhàn việc chẳng nhàn 

* Là người mưu tính giỏi nên việc xây dựng công danh sự nghiệp không phải là khó lắm, nhưng vẫn phải vượt qua nhiều trở ngại lúc đầu rồi về sau mới đạt được. 

d) Huynh đệ người tuổi Ất sinh giờ Canh 

Nhạn thế viễn phi tam chích khứ 
Cô hồng độc tự thủ hàn quan 
Thùy tri khước thị Giang nam khách 
Thời hữu mai hoa bộc dị hương 

Thế nhạn bay đi xa ba chiếc 
Một chiếc hồng lẻ giữ ải lạnh 
Ai biết lại là khách Giang nam 
Có lúc hoa mai sực hương lạ 

* Anh em chia lìa nhau đi xa, một mình ở lại giữ nhà nhưng rồi nào có ai biết là lúc đầu cực khổ khó khăn nhưng sau lại là người vượt trội hơn cả trong số anh em. Giang Nam Trung Quốc đất có phong cảnh kỳ thú hữu tình được nhiều người biết đến với câu trên có thiên đàng, dưới có Tô Châu Hàng Châu. 

e) Hôn nhân người tuổi Ất sinh giờ Canh
 
Nhất đối uyên ương đồng túc xứ 
Tần bạch lư hoàng ưởng lục hồng 
Vãng lai giang thượng đa âu lộ 
Do úy du du 攸攸 vũ cộng phong 

Một đôi uyên ương ở cùng nhau 
Tần trắng lau vàng ánh xanh hồng 
Đầu sông lui tới nhiều cò cốc 
Bởi ngại gió mưa còn dằng dặt 

* Vợ chồng ăn ở với nhau được an lành. 

g) Con cái người tuổi Ất sinh giờ Canh 

Phong bài 排 hoa chi độ tạ 謝 liễu 
Vãng lai nhất quả kết chi đầu 
Đông phong đào lý phân phân 紛紛 thịnh 
Xa mã doanh môn ngạo 傲 ngũ hầu 侯 

Gió đuổi cành hoa qua liễu rũ 
Tới lui một quả kết đầu cành 
Gió đông đào lý ngổn ngang đầy 
Đầy cửa ngựa xe khinh năm hầu 

* Con lúc đầu có khó khăn nhưng sau cũng có một, cho dù có trắc trở nhưng cháu chắt về sau lại đông đúc, là những người hiền tài quan sang vinh hiển tột cùng. 

h) Cuối cuộc đời người tuổi Ất sinh giờ Canh
 
Thân vinh nhược kiến ngưu khiên mã 
Thê sở giang phong chính hảo qui 
Nhân sinh như mộng tu tri giác 覺 
Thân vinh hiển nếu thấy trâu dắt ngựa 

Buồn thảm gió sông tốt trở về 
Kiếp người như mộng nên hiểu biết 
Nguyệt lạc thanh tiêu ẩn thúy vi 
Trời xanh trăng lặn trong xanh thẳm 

* Năm Sửu năm Ngọ là lúc thấy gia đình vinh hiển thì lúc ấy cũng chính là lúc phải từ giã cõi đời ra đi, nên hiểu biết rằng đời chỉ như một giấc mộng ngắn, vinh hoa phú quý hay nghèo khổ thấp hèn cũng trong một đoạn mộng đường đời mà thôi.

